MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2014-2015

MÔN: VẬT LÝ 10
HÌNH THỨC : 100% Trắc nghiệm
THỜI GIAN: 45 PHÚT

Tổng số câu: 15 câu chung, mỗi câu 0,4 điểm ( thang điểm 10)
	                             Mức độ nhận biết

Lĩnh vực kiến thức
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng mức độ thấp 
	Vận dụng mức độ cao 
	Tổng số câu

	Bài: Chuyển động cơ
	1
	
	
	
	1

	Bài :Chuyển động thẳng đều 
	1
	
	
	
	1

	Bài : Chuyển động thẳng biến đổi đều
	1
	1
	
	1
	3

	Bài : Sự rơi tự do                                         
	
	
	1
	
	1

	Bài : Chuyển động tròn đều.
	1
	1
	
	
	2

	Bài : Sai số trong thí nghiệm thực hành
	1
	
	
	
	1

	Bài : Lực. Tổng hợp và phân tích lực
	
	1
	
	
	1

	Bài : Định luật II Niu-tơn                          
	
	1
	
	
	1

	Bài : Định luật III Niu-tơn
	1
	
	
	
	1

	Bài : Lực hấp dẫn                                       
	
	1
	1
	
	2

	Bài : Lực đàn hồi
	
	
	
	1
	1

	Tổng số câu hỏi
	6
	5
	2
	2
	15

	Tổng số điểm
	2,4
	2,0
	0,8
	0,8
	6,0

	% điểm
	24%
	20%
	8%
	8%
	60%


Tổng số câu: 10 câu cơ bản, mỗi câu 0,4 điểm ( thang điểm 10)
	                             Mức độ nhận biết

Lĩnh vực kiến thức
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng mức độ thấp 
	Vận dụng mức độ cao 
	Tổng số câu

	Bài: Tính tương đối của chuyển động…….
	1
	
	
	
	1

	Bài :Chuyển động ném ngang
	
	
	1
	
	1

	Bài : Chuyển động thẳng biến đổi đều
	
	
	1
	
	1

	Bài :  Lực h​ướng tâm 
	
	1
	
	
	1

	Bài : Lực ma sát                                     
	
	1
	
	1
	2

	Bài : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực                        
	1
	
	
	
	1

	Bài : Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
	1
	
	
	
	1

	Bài : Quy tắc hợp lực song song cùng chiều 
	
	
	1
	
	1

	Bài : Các dạng cân bằng
	1
	
	
	
	1

	Tổng số câu hỏi
	4
	2
	3
	1
	10

	Tổng số điểm
	1,6
	0,8
	1,2
	0,4
	4,0

	% điểm
	16%
	8%
	12%
	4%
	40%


Tổng số câu: 10 câu nâng cao, mỗi câu 0,4 điểm ( thang điểm 10)
	                             Mức độ nhận biết

Lĩnh vực kiến thức
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng mức độ thấp 
	Vận dụng mức độ cao 
	Tổng số câu

	Bài:Tính tương đối của chuyển động…….
	1
	
	
	
	1

	Bài :Chuyển động thẳng đều 
	1
	
	
	
	1

	Bài : Chuyển động thẳng biến đổi đều
	
	
	1
	
	1

	Bài : Lực ma sát                                     
	
	1
	
	1
	2

	Bài : Chuyển động ném 
	
	1
	1
	
	2

	Bài : Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính
	1
	
	1
	
	2

	Bài : Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm
	1
	
	
	
	1

	Tổng số câu hỏi
	4
	2
	3
	1
	10

	Tổng số điểm
	1,6
	0,8
	1,2
	0,4
	4,0

	% điểm
	16%
	8%
	12%
	4%
	40%


